




 



GVBS: Nguyễn Hoàng Vinh Đề ôn thi GK1 toán 10 - 2026

ĐÁP ÁN | BẢNG ĐÁP ÁN (MÃ ĐỀ T0101)

Đáp án tham khảo (không phải đáp án chính thức).

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án B C A A B C B D D A A D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu a) b) c) d)

1 sai đúng sai sai

2 đúng sai sai sai
Lưu ý (đối chiếu với đề in). Câu 1: đề in “hệ phương trình bậc nhất hai ẩn” nhưng đây là một hệ bất phương trình.
Miền nghiệm là tứ giác có các đỉnh (2,5; 9), (5; 4), (10; 2), (10; 9) (không phải tam giác) và có diện tích 36,25 (đvdt).

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1 2 3 4

Đáp án 2 10 −1 24

PHẦN IV. Tự luận

Câu Kết quả

1 Có 5 học sinh tham gia cả hai hoạt động

2 Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ 𝑑 ∶ 𝑥 + 𝑦 − 2 = 0 (kể cả bờ) chứa gốc tọa độ 𝑂; xem hình
trong lời giải

3 Tiết kiệm được khoảng 88.000 đồng
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GVBS: Nguyễn Hoàng Vinh Đề ôn thi GK1 toán 10 - 2026

LỜI GIẢI | PHẦN III VÀ PHẦN IV

Phần I và Phần II chỉ nêu đáp án (xem bảng đáp án). Lời giải dưới đây mang tính tham khảo (không phải lời giải chính
thức).

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1.
Vì 𝑚 − 1 < 𝑚 + 4 với mọi 𝑚 ∈ ℝ nên 𝐵 ≠ ∅. Khi đó 𝐵 ⊂ 𝐴 khi và chỉ khi

⎧{
⎨{⎩

𝑚 − 1 > −1
𝑚 + 4 < 7

⟺
⎧{
⎨{⎩

𝑚 > 0
𝑚 < 3

⟺ 0 < 𝑚 < 3.

Vì 𝑚 ∈ ℤ nên 𝑚 ∈ {1; 2}. Vậy có 2 giá trị nguyên của 𝑚.

Đáp số: 2.

Câu 2.
Vì 𝑥, 𝑦 là các số nguyên không âm và 𝑥 + 𝑦 ≤ 3 nên 𝑥 ∈ {0; 1; 2; 3}:
• 𝑥 = 0 ⇒ 𝑦 ∈ {0; 1; 2; 3} (4 điểm);
• 𝑥 = 1 ⇒ 𝑦 ∈ {0; 1; 2} (3 điểm);
• 𝑥 = 2 ⇒ 𝑦 ∈ {0; 1} (2 điểm);
• 𝑥 = 3 ⇒ 𝑦 = 0 (1 điểm).
Tổng số điểm là 4 + 3 + 2 + 1 = 10.

Đáp số: 10.

Câu 3.
Vì tan𝑥 = −1 nên cos𝑥 ≠ 0. Chia cả tử và mẫu của 𝑃 cho cos𝑥:

𝑃 = tan𝑥 + 3
1 + 3 tan𝑥 = −1 + 3

1 + 3 ⋅ (−1) = 2
−2 = −1.

Đáp số: −1.

Câu 4.
Ta có 𝐴𝐵2 + 𝐴𝐶2 = 62 + 82 = 100 = 102 = 𝐵𝐶2 nên tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴. Diện tích tam
giác 𝐴𝐵𝐶 là

𝑆 = 1
2 ⋅ 𝐴𝐵 ⋅ 𝐴𝐶 = 1

2 ⋅ 6 ⋅ 8 = 24.

Đáp số: 24.
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PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1.
Gọi 𝐴 là tập hợp học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, 𝐵 là tập hợp học sinh tham gia thiết
kế tập san online; khi đó 𝑛(𝐴) = 25 và 𝑛(𝐵) = 20. Lớp có 42 học sinh và có 2 bạn không tham gia
hoạt động nào nên số học sinh tham gia ít nhất một hoạt động là 𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) = 42 − 2 = 40.
Cách 1 (biểu đồ Ven và lời văn). Gọi 𝑥 là số học sinh tham gia cả hai hoạt động. Vẽ biểu đồ Ven
và điền số liệu từ giao ra ngoài:
• chỉ tham gia nhảy Flashmob: 25 − 𝑥 học sinh;
• chỉ tham gia thiết kế tập san online: 20 − 𝑥 học sinh;
• không tham gia hoạt động nào: 2 học sinh.

Lớp 11𝐷: 42 học sinh

Flashmob (𝐴) Tập san online (𝐵)

25 − 𝑥 𝑥 20 − 𝑥

2

Tổng số học sinh cả lớp là 42 nên

(25 − 𝑥) + 𝑥 + (20 − 𝑥) + 2 = 42 ⟺ 47 − 𝑥 = 42 ⟺ 𝑥 = 5.

Vậy có 5 học sinh tham gia cả hai hoạt động (chỉ nhảy Flashmob: 20 em; chỉ làm tập san: 15 em).
Cách 2 (dùng công thức). Áp dụng công thức 𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵), suy ra

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) = 25 + 20 − 40 = 5.

Đáp số: Có 5 học sinh tham gia cả hai hoạt động.

Câu 2.
• Bước 1. Vẽ đường thẳng 𝑑 ∶ 𝑥 + 𝑦 − 2 = 0 đi qua hai điểm 𝐴(2; 0) và 𝐵(0; 2).
• Bước 2. Lấy gốc tọa độ 𝑂(0; 0) ∉ 𝑑, thay vào bất phương trình: 0 + 0 − 2 = −2 ≤ 0 (đúng).

Suy ra 𝑂 thuộc miền nghiệm của bất phương trình.
• Bước 3 (kết luận). Miền nghiệm của bất phương trình 𝑥 + 𝑦 − 2 ≤ 0 là nửa mặt phẳng bờ 𝑑

(kể cả bờ 𝑑) chứa gốc tọa độ 𝑂 (gạch bỏ nửa mặt phẳng không chứa 𝑂).
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𝑥

𝑦

𝑂 𝐴(2; 0)

𝐵(0; 2)

𝑑 ∶ 𝑥 + 𝑦 − 2 = 0

miền nghiệm

Câu 3.
Quãng đường theo đường cũ (𝐴 → 𝐵 → 𝐶): 𝑠1 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 = 15 + 20 = 35 (km).
Áp dụng định lí côsin trong tam giác 𝐴𝐵𝐶, độ dài đoạn đường hầm 𝐴𝐶:

𝐴𝐶 = √𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 − 2 ⋅ 𝐴𝐵 ⋅ 𝐵𝐶 ⋅ cos𝐴𝐵𝐶 = √152 + 202 − 2 ⋅ 15 ⋅ 20 ⋅ cos 60∘

=
√

325 = 5
√

13 ≈ 18,03 (km).

Quãng đường rút ngắn được: Δ𝑠 = 35 − 5
√

13 ≈ 16,97 (km). Ô tô chạy 5 km tốn 1 lít xăng nên

lượng xăng tiết kiệm là 35 − 5
√

13
5 = 7 −

√
13 ≈ 3,39 (lít). Số tiền tiết kiệm được:

𝑇 = (7 −
√

13) ⋅ 26.000 ≈ 88.256 (đồng).

Làm tròn đến hàng nghìn: khoảng 88.000 đồng.

Đáp số: Tiết kiệm được khoảng 88.000 đồng.

—— HẾT ——
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